
1

Phụ lục 01. DANH MỤC HỒ CHỨA NƯỚC

(Kèm theo báo cáo số                 /BC- UBND ngày        /10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Minh Long)
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Phụ lục 02. DANH MỤC ĐẬP DÂNG

(Kèm theo báo cáo số                 /BC- UBND ngày        /10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Minh Long)

TT Đơn vị quản
 lý, khai thác/ Tên công trình

Địa điểm
(xã, phường, đặc
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khoản 3 Điều 12
Nghị định số

74/2026/NĐ-CP đối
với công trình đầu

tư mới (đồng)

Tình
trạng

sử dụng
của tài
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Kết quả rà soát tài sản
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Đập dâng Suối Lớn Xa Minh Long 1979 1 BT x 47
2 Đập dâng Lịch Sơn Xa Minh Long 1995 1 BT x 31
3 Đập Dâng Nước Nhiêu Xa Minh Long 1995 1 BT x 31
4 Đập Dâng Gò Nhung Xa Minh Long 1997 1 BT x 29
5 Đập dâng Nước Da Xa Minh Long 2004 1 BT x 22
6 Đập dâng Nước Ran Xa Minh Long 2005 1 BT x 21
7 Đập dâng Chring Xa Minh Long 2005 1 BT x 21
8 Đập Dâng Làng Vang Xa Minh Long 2005 1 BT x 21
9 Đập dâng Suối Reo Xa Minh Long 2005 1 BT x 21
10 Đập dâng Nước Va 1 Xa Minh Long 2006 1 BT x 20
11 Đâng Dâng Phiên Chá Xa Minh Long 2006 1 BT x 20
12 Đập dâng Ruộng Mương Xa Minh Long 2007 1 BT x 19
13 Đập Dâng Dưỡng Chơn Xa Minh Long 2007 1 BT x 19
14 Đập dâng Làng Ren Xa Minh Long 2007 1 BT x 19
15 Đập dâng Ru Van Xen Xa Minh Long 2009 1 BT x 17
16 Đập dâng Làng Trê Xa Minh Long 2010 1 BT x 16
17 Đập dâng Pà Giang Xa Minh Long 2010 1 BT x 16
18 Đập Dâng Đồng Rinh Xa Minh Long 2011 1 BT x 15
19 Đập dâng Làng Hinh Xa Minh Long 2011 1 BT x 15
20 Đập Dâng Làng Huya Xa Minh Long 2012 1 BT x 14
21 Đập dâng Làng Lơn Xa Minh Long 2012 1 BT x 14
22 Đập dâng Hóc Lê Xa Minh Long 2013 1 BT x 13
23 Đập dâng Nước Va 2 Xa Minh Long 2014 1 BT x 12
24 Đập dâng Cây Da Xa Minh Long 2003 661134000 BT x 23
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25 Đập dâng Nước Xuyên I Xa Minh Long 2008 511882000 BT x 18
26 Đập dâng Gò Cà Niêu Xa Minh Long 2009 535215000 BT x 17
27 Đập dâng Nước Rét Xa Minh Long 2010 542354000 BT x 16
28 Đập dâng Nước Cua Xa Minh Long 2010 855576000 BT x 16
29 Đập dâng Nước Xuyên 2 Xa Minh Long 2012 3087993000 BT x 14
30 Đập dâng Cà Xen Xa Minh Long 2012 103843000 BT x 14
31 Đập dâng Suối Lua Xa Minh Long 2013 992505000 BT x 13
32 Đập dâng Nước Cọp Xa Minh Long 2014 1200000000 BT x 12
33 Đập dâng Nước Hoen Xa Minh Long 2017 97000000 BT x 9
34 Đập dâng La Ta Xa Minh Long 2018 3179000000 BT x 8
35 Đập dâng Suối Dâu Xa Minh Long 2019 1000000000 BT x 7
36 Đập dâng Làng Giữa Xa Minh Long 2019 500000000 BT x 7
37 Đập Dâng Suối Lạnh Xa Minh Long 2020 2781000000 BT x 6
38 Đập Dâng Gò Rắp Xa Minh Long 2020 1000000000 BT x 6
39 Đập Dâng Cà Đia Xa Minh Long 2021 804000000 BT x 5
40 Đập Dâng Huy Bí Xa Minh Long 2021 1076000000 BT x 5
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